
1 1203240010 Nguyễn Trường An 22/10/2000 Nam Cà Mau 01YS13A1

2 1203240068 Lê Thị Trường An 22/11/2001 Nữ Tây Ninh 01YS13A1

3 1203180002 Nguyễn Quốc Anh 22/11/1997 Nam TP. Hồ Chí Minh 01YS13A1

4 2203180014 Hồ Thị Anh 09/12/1995 Nữ Thái Bình 02YS13B1

5 1832420491 Nguyễn Tuấn Anh 24/03/1998 Nam Hòa Bình 02YS11B1

7 2203180088 Du Phi Bình 10/06/1991 Nam TP. Hồ Chí Minh 02YS13B2

8 2203240262 Lê Công Cẩn 03/01/2000 Nam Gia Lai 02YS13B2

9 2193240321 Phan Thị Kim Cương 20/09/1997 Nữ Tiền Giang 02YS12B1

10 1203240006 Nguyễn Minh Cường 09/10/1993 Nam Đồng Nai 01YS13B1

11 1203240069 Kpă Chuyn 07/03/2002 Nam Gia Lai 01YS13B1

12 2203240115 Phan Thành Chương 22/07/2000 Nam Bình Định 02YS13B2

13 2203180065 Mai Thị Vĩ Dạ 30/08/1986 Nữ Gia Lai 02YS13B2

14 2203180100 Nguyễn Văn Danh 27/05/1997 Nam Bình Định 02YS13B2

15 2203240048 Lê Văn Dũng 07/10/1999 Nam Thanh Hóa 02YS13B1

16 2203240274 Nguyễn Công Dương 21/11/2002 Nam Kiên Giang 02YS13B2

17 1193240109 Nguyễn Hoàng Dương 06/10/1997 Nam An Giang 01YS12B1

18 2203240076 Phạm Ngọc Đường 18/07/2001 Nam Bình Định 02YS13B1

19 2203180066 Lâm Mỹ Ênh 12/06/1992 Nữ Kiên Giang 02YS13B2

20 2203240320 Trương Thị Chúc Giang 28/08/2000 Nữ An Giang 02YS13B2

21 1203180010 Mai Thị Quỳnh Giao 21/11/1988 Nữ Vĩnh Long 01YS13B1

22 2203240063 Nguyễn Văn Hạnh 23/11/1993 Nam Thanh Hóa 02YS13B1

23 2203180102 Lê Thị Thu Hằng 23/07/1982 Nữ Phú Thọ 02YS13B2

24 1203180049 Trần Thị Hiền 20/02/1981 Nữ Quảng Bình 01YS13B1

25 1203180048 Nguyễn Thị Kiều Hoa 26/12/1985 Nữ TP. Hồ Chí Minh 01YS13B1
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27 2203240280 Nguyễn Thị  Huyền 22/07/1982 Nữ Hải Dương 02YS13B2

28 2203180035 Nguyễn Việt Hữu 06/06/1992 Nam Đồng Nai 02YS13B1

29 2203180062 Võ Quốc Khánh 12/09/1997 Nam Đồng Nai 02YS13B2

30 2203180121 Nguyễn Xuân Lai 28/01/1990 Nam TP. Hồ Chí Minh 02YS13B2

31 2203180063 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/03/1997 Nữ Đồng Nai 02YS13B2

32 2203180122 Trần Thị Yến Linh 14/08/1983 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02YS13B1

33 1203180011 Nguyễn Thành Long 24/02/1990 Nam Long An 01YS13B1

34 2203240249 Huỳnh Đức Long 06/02/2002 Nam Bình Định 02YS13B2

35 1203180044 Lê Hữu Lộc 18/03/1990 Nam Tây Ninh 01YS13A1

36 1203240081 Nguyễn Thành Lộc 23/07/1992 Nam TP. Hồ Chí Minh 01YS13B1

38 2203240243 Nguyễn Thị Cẩm Ly 14/08/2002 Nữ Bình Định 02YS13A2

39 2203240266 Trần Thị Ánh Mi 12/04/1998 Nữ Phú Yên 02YS13A2

40 2203180093 Nguyễn Phương Nam 21/06/1995 Nam Cà Mau 02YS13A2

41 2203180001 Trần Tú Nương 15/11/1995 Nữ Bình Định 02YS13A1

42 1203180047 Phan Trần Phương Nga 19/12/1995 Nữ Bình Dương 01YS13A1

43 2203240250 Huỳnh Thị Hồng Nga 01/06/2002 Nữ Bình Thuận 02YS13A2

44 2203240003 Lê Kim Ngân 10/04/2000 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02YS13B1

45 2203240159 Nguyễn Thị Thu Ngân 01/01/2000 Nữ Trà Vinh 02YS13B2

46 2203240218 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 15/09/2002 Nữ Bình Định 02YS13A2

47 2203180073 Đào Thị Ngọc 20/05/1998 Nữ Bình Phước 02YS13B2

49 2203240099 Nguyễn Thanh Hà Nhi 10/01/1999 Nữ Đồng Nai 02YS13B1

50 2203180055 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/03/1984 Nữ Tiền Giang 02YS13B1

51 2203240009 Trần Phạm Huỳnh Như 09/07/2001 Nữ Đồng Tháp 02YS13B1

52 1203180026 Phạm Thanh Phong 10/12/1992 Nam Tây Ninh 01YS13B1

54 2203240248 Huỳnh Thị Kim Phụng 06/02/2002 Nữ Bình Định 02YS13B2

55 2203180033 Đặng Duy Quang 17/03/1996 Nam An Giang 02YS13B1
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56 1203180018 Nguyễn Văn Quân 23/01/2002 Nam Bình Dương 01YS13A1

57 2203240028 Nguyễn Trường Sơn 10/08/1996 Nam Cần Thơ 02YS13A1

58 1203240071 Rơ Mah Sưa 01/01/2002 Nam Gia Lai 01YS13B1

59 2203240065 Phan Văn Tân 29/07/1995 Nam Hải Phòng 02YS13B1

60 1833610303 Nguyễn Trọng Tình 11/12/2002 Nam Long An 01YS11D1

61 2203240135 Lê Anh Tuấn 21/09/2001 Nam Lâm Đồng 02YS13A2

62 2203240209 Phan Lê Khánh Tuyền 08/04/2002 Nữ Bình Định 02YS13A2

63 2203240155 Dương Thị Bạch Tuyết 20/07/1998 Nữ Long An 02YS13B2

65 2193240221 Nguyễn An Thành 01/09/2000 Nam Long An 02YS12A1

66 2203180053 Trần Thị Mộng Thu 25/01/1984 Nữ Bến Tre 02YS13A1

67 1203180021 Đinh Thy Tường Thục 28/09/1990 Nữ An Giang 01YS13A1

69 1203180007 Lê Thị Thanh Thúy 27/08/1983 Nữ TP. Hồ Chí Minh 01YS13A1

70 1193240105 Nguyễn Mộng Thúy 17/10/2000 Nữ Sóc Trăng 01YS13B1

71 2203240033 Trần Thị Anh Thư 16/08/2001 Nữ Long An 02YS13A1

72 2203180092 Nguyễn Hồng Anh Thư 22/09/1986 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02YS13B2

73 2203240096 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 17/03/1988 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02YS13B1

74 1203240075 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 01/11/1997 Nữ Long An 01YS13A1

75 1203240054 Trương Thị Quyền Trân 07/07/2002 Nữ Cà Mau 01YS13A1

76 2203240112 Phạm Thị Kiều Trinh 23/02/1998 Nữ Lâm Đồng 02YS13B1

77 2203180057 Lê Thị Tuyết Trinh 12/11/1978 Nữ Gia Lai 02YS13B1

78 1203240005 Trần Minh Trọng 09/06/1992 Nam Bình Dương 01YS13B1

79 1203240070 Siu Vân 10/11/2001 Nam Gia Lai 01YS13B1

80 2203240203 Huỳnh Võ Phương Vy 31/01/2002 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02YS13A2

81 2203240253 Trần Minh Quỳnh Vy 06/10/1997 Nữ Đồng Nai 02YS13A2

82 1203180040 Lộc Thị Như Ý 07/10/1989 Nữ Đồng Nai 01YS13B1

83 2203180120 Hồ Nguyễn Hoàng Yến 28/08/1984 Nữ Bến Tre 02YS13B2
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